
STT Nội dung  Tổng số giao 
 Tổng số đã 

phân bổ 

A
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại

1 Chi sự nghiệp giáo dục 

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

1.2
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên

2 Chi quản lý hành chính

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

2.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ

III
Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nƣớc

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc     1.231.000.000    1.231.000.000    359.520.000    123.052.000     75.696.000    186.684.000    149.196.000    208.320.000     67.086.000     61.446.000 

I Nguồn ngân sách trong nƣớc     1.231.000.000    1.231.000.000    359.520.000    123.052.000     75.696.000    186.684.000    149.196.000    208.320.000     67.086.000     61.446.000 

Chƣơng 622

Trong đó

 DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐƢỢC GIAO BỔ SUNG CHO 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2024 
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Đơn vị: Phòng Giáo dục vào Đào tạo



1 Chi quản lý hành chính                        -                        -                     -                     -                     -                     -   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                        -                        -   

1.2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ

Tiểu học

PTDTBT 

TH Hẹ 

Muông

PTDTBT 

TH  Số 1 Na 

Tông

PTDTBT 

TH  Số 2 Na 

Tông

PTDTBT 

TH  Mƣờng 

Nhà

PTDTBT 

TH  Mƣờng 

Lói

PTDTBT 

TH  Mƣờng  

Pồn

TH số 2 

Mƣờng Pồn

TH Hua 

Thanh

Chi sự nghiệp giáo dục     1.043.068.000    1.043.068.000    171.588.000    123.052.000     75.696.000    186.684.000    149.196.000    208.320.000     67.086.000     61.446.000 

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                        -                        -   

2
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên     1.043.068.000    1.043.068.000 171.588.000  123.052.000  75.696.000    186.684.000  149.196.000  208.320.000  67.086.000    61.446.000    

THCS
THCS xã 

Mƣờng Pồn

Chi sự nghiệp giáo dục        187.932.000      187.932.000    187.932.000                    -                      -                      -   

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                        -                        -   

2

Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên        187.932.000      187.932.000 187.932.000  






